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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BẢNG BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN - ĐỊA BÀN 
TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

_______________
I. TUYÊN TRUYỀN PHÁT LUẬT:

	1- TUYÊN TRUYỀN PHÁT LUẬT, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC:

	1.1 Tổng số buổi:
	

	- Trong đó tuyên truyền chính sách dân tộc:
	

	  - Trong đó tuyên truyền bằng tiếng dân tộc:
	

	1.2 Tổng số lượt người DTTS tham dự:
	

	1.3 Tổng số tài liệu phát ra:
	

	- Trong đó tiếng dân tộc:
	

	2- THỰC HIỆN HỖ TRỢ BÌNH ĐẲNG GIỚI:

	2.1 Tổng số buổi tuyên truyền:
	

	2.2 Tổng số lượt người DTTS tham dự:
	

	2.3 Tổng số tài liệu phát ra:
	

	- Trong đó tài liệu bằng tiếng dân tộc:
	

	3- HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY:

	3.1 Tổng số người nghiện là người DTTS / Nữ:
	
	


	3.2 Hoạt động tuyên truyền:
	

	- Tổng số buổi tuyên truyền:
	

	- Tổng số lượt người tham dự:
	

	- Băng rôn tuyên truyền (cái):
	

	- Pa-no tuyên truyền (cái):
	

	- Phát thanh tuyên truyền (lần):
	

	3.3 Hoạt động điều trị:
	

	- Tổng số điều trị tại Nhà / Nữ:
	
	

	- Tổng số điều trị tại Trung tâm / Nữ:
	
	

	- Điều trị bằng Methanol / Nữ:
	
	

	4- HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV, MẠI DÂM:


	4.1 Tổng số người nhiễm HIV / Nữ:
	
	

	4.2 Hoạt động tuyên truyền:
	

	- Tổng số buổi (hội nghị, tọa đàm, hội thi):
	

	- Tổng số lượt người tham dự:
	

	- Băng rôn tuyên truyền (cái):
	

	- Pa-no tuyên truyền (cái):
	

	- Phát thanh tuyên truyền (lần):
	

	4.3 Hoạt động điều trị:
	

	- Tổng số điều trị tại Nhà / Nữ:
	
	

	- Tổng số điều trị tại Trung tâm / Nữ:
	
	

	- Điều trị bằng ARV:
	

	- Phát bao cao su (cái):
	



II. HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC DÂN TỘC:
	2.1 Tổng số Hội nghị tổ chức:
	

	2.2 Tổng số người tham dự:
	

	2.3 Tổng số người dân tộc thiểu số tham dự:
	


III. VĂN HÓA:
	3.1 Kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ:

	* Ghi chú: các quận huyện nếu tổ chức các hoạt động gộp chung 3 ngày 19/4, 3/5, 30/4 thì chỉ điền số liệu một dòng.

	- Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 (buổi/lượt):
	
	

	- Ngày truyền thống 3/5 (buổi/lượt):
	
	

	- Ngày thống nhất đất nước 30/4 (buổi/lượt):
	
	

	- Ngày Quốc khánh 2/9 (buổi/lượt):
	
	

	- Hoạt động khác (buổi/lượt):
	
	

	( hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu văn hóa, …)

	3.2 Các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng dân gian

	trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn (số cuộc): 
	

	- Liệt kê tên các lễ hội, tín ngưỡng dân gian:

________________________________________________________________

3.3 Tổng số các Đội văn nghệ, nhạc xã (người DTTS)              _____________

hoạt động thường xuyên trên địa bàn :

- Liệt kê tên các đội văn nghệ, nhạc xã:                                      _____________

________________________________________________________________


	3.3 Kết quả cung cấp tư liệu cho Kho dữ liệu văn hóa dân tộc:

	Bài
	
	Ảnh
	
	Videoclip
	

	3.4 Hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa, di tích trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn:

	- Bài viết đăng trên các phương tiện thông tin: bài
	

	- Tham quan, bảo tồn, trùng tu di tích: lần
	

	- Hình thức khác (hội thi, triển lãm, tọa đàm, hội thảo, …)lần
	


***
                                                              Đơn vị…………………….
                                                                (Ghi rõ chức vụ -  đóng dấu – ký tên)

3

